SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
            HẢI DƯƠNG
 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 THCS

(Kèm  theo CV số 1035 / SGDĐT-GDTrH  ngày 16-9-2011 của Sở GD&ĐT)

Cả năm 35 tiết

Học kỳ I: 18 tuần - 18 tiết

Học kỳ II: 17 tuần - 17 tiết

Mô đun cắt may
	Tiết 1
	Bài 1
	Giới thiệu nghề cắt may

	Tiết 2
	Bài 2
	Vật liệu và dụng cụ cắt may

	Tiết 3;4;5
	Bài 3
	Máy may (2 lý thuyết + 1 tiết thực hành) ( Mục II.4.b. Điều chỉnh mũi may, bước 3. Cách điều chỉnh những hiện tượng hư hỏng thường gặp – Không dạy)

	Tiết 6;7;8
	Bài 4
	Thực hành: Sử dụng và bảo quản máy may ( Trong quá trình thực hành, giới thiệu cho học sinh những hiện tượng hư hỏng thường gặp (theo bảng 3 bài 3))

	Tiết 9;10
	Bài 5
	Các đường may cơ bản (Chọn dạy một số nội dung để thực hành. Những nội dung còn lại không dạy.Tăng thời lượng thực hành. )

	Tiết 11
	
	Kiểm tra

	Tiết 12
	Bài 6
	Bản vẽ cắt may

	Tiết 13
	Bài 7
	Cắt may quần đùi, quần dài

( Chọn dạy 1 trong 2 nội dung: Cắt may quần đùi hoặc quần dài)

	Tiết 
14, 15;16;17
	Bài 8
	Thực hành: Cắt may quần đùi, quần dài ( Chọn dạy 1 trong 2 nội dung: Cắt may quần đùi hoặc quần dài tương ứng với phần lý thuyết đã dạy ở Bài 7)

	Tiết 18
	
	Kiểm tra học kỳ I

	Tiết 19;20;21, 22
	Bài 9
	Cắt may áo liền tay ( 2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành)

	Tiết 23,24,25,26
	Bài 10
	Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu(1 tiết lý thuyết + 3 tiết

thực hành) ( Chọn 1 kiểu cổ cho học sinh thực hành cắt và may. Các kiểu cổ còn lại không dạy)

	Tiết 27
	
	Kiểm tra thực hành

	Tiết

28, 29;30;31
	Bài 12
	Thực hành: Cắt may áo tay liền 

	Tiết 32, 33
	
	Ôn tập

	Tiết 34, 35
	
	Kiểm tra cuối năm


Mô đun nấu ăn
	Tiết 1
	Bài 1
	Giới thiệu nghề nấu ăn

	Tiết 2;3
	Bài 2
	Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp

	Tiết 4;5
	Bài 3
	Sắp xếp và trang trí nhà bếp ( Mục III. Một số cách sắp xếp, trang trí nhà bếp thông dụng - Giới thiệu để học sinh biết; Bài tập thực hành  - Không yêu cầu học sinh phải làm)



	Tiết 6
	Bài 4
	An toàn lao động trong nấu ăn

	Tiết 7;8
	Bài 5
	Thực hành: Xây dựng thực đơn

	Tiết 9;10
	
	Trình bày và trang trí bàn ăn

	Tiết 11
	Bài 6
	Kiểm tra

	Tiết 12;13,14;15
	Bài 7
	Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt

Món trộn- cuốn hỗn hợp:

+ Nộm xu hào

+ Nộm ngó sen

+ Nem cuốn

	Tiết 16;17
	Bài 8
	Thực hành: Các mún ăn có sử dụng nhiệt

- món nấu. Chọn 1 trong các món: Súp ngô cua Gà nấu đậu,

Thịt bò kho, Bún riêu cua, Chè hoa cau

	Tiết 18
	
	Kiểm tra học kỳ I

	Tiết19;20;21
	Bài 9
	Thực hành: Món hấp

Chọn 1 trong các món: Gà hấp cải bẹ, Chả đùm, ốc nhồi, Xôi vò

	Tiết22;23;24
	Bài 10
	Thực hành: Món rán

Chọn 1 trong các món: Đậu phụ nhồi thịt rán sốt cà chua,

Nem rán( Chả giò)

	Tiết25
	
	Kiểm tra thực hành

	Tiết26;27;28
	Bài 11
	Thực hành: Món xào

Chọn 1 trong các món: Xào thập cẩm, Sườn sào chua ngọt, Mì
sào giòn

	Tiết29;30;31
	Bài 12
	Món nướng

Chọn 1 trong các mún: Bò nướng chanh, Chả nướng (Nem

nướng), Bánh sắn nướng, Bánh đậu xanh nướng, Bánh bông lan( Bánh ga tô)

	Tiết32;33
	
	Ôn tập ( lý thuyết và thực hành)

	Tiết34;35
	
	Kiểm tra cuối năm học


Mô đun trồng cây ăn quả.

	Tiết 1
	Bài 1
	Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

	Tiết 2;3
	Bài 2
	Một số vấn đề chung về cây ăn quả

	Tiết 4;5
	Bài 3
	Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

	Tiết 6;7
	Bài 4
	Thực hành: Giâm cây

	Tiết 8;9
	Bài 5
	Thực hành: Chiết cành

	Tiết 10,11;12
	Bài 6
	Thực hành: Ghép

	Tiết 13
	
	Kiểm tra thực hành

	Tiết 14;15
	Bài 7
	Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

	Tiết 16
	Bài 8
	Kĩ thuật trồng cây nhãn

	Tiết 17
	
	Ôn tập kiểm tra học kỳ

	Tiết 18

	
	Kiểm tra học kỳ I


	Tiết 19, 20 
	Bài 9 
	Kĩ thuật trồng cây vải

	Tiết 21,22
	Bài 12
	Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả

	Tiết  23;24;25
	 Bài 13
	Thực hành: Trồng cây ăn quả ( cây vải, cây nhãn)

	Tiết 26,27,28
	Bài 14
	Thực hành: Bón phân cho cây ăn quả

	Tiết 29;30
	Bài 15
	Thực hành: Làm sirô quả

	Tiết 31
	
	Kiểm tra thực hành

	Tiết 32;33
	
	Ôn tập (lý thuyết và thực hành)

	Tiết 34;35
	
	Kiểm tra học kỳ II


Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà

	Tiết 1
	Bài 1
	Giới thiệu nghề Điện dân dụng

	Tiết 2,3
	Bài 2
	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

	Tiết 4,5
	Bài 3
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

	Tiết 6,7,8
	Bài 4
	Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện

	Tiết 9,10,11
	Bài 5
	Thực hành: Nối dây dẫn điện

	Tiết 12
	
	Kiểm tra

	Tiết 13,14,15
	Bài 6
	Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện ( 1 tiết LT + 2 tiết TH)

	Tiết16,17
	Bài 7
	Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

	Tiết 18
	
	Kiểm tra học kì I

	Tiết 19,20,21
	Bài 8
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

	Tiết 22,23,24
	Bài 9
	Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

	Tiết 25,26,27
	Bài 10
	Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

	Tiết 28
	
	Kiểm tra thực hành

	Tiết 29,30
	Bài 11
	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

	Tiết 31
	Bài 12
	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

	Tiết 32,33
	
	Ôn tập (lí thuyết và thực hành)

	Tiết 34,35
	
	Kiểm tra học kì II


